
TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

Số:       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hậu Giang, ngày    tháng   năm  

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận thí sinh trúng tuyển các nghề trình độ Trung cấp 

hệ Chính quy năm 2023 (Đợt 3 tháng 9) 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/08/2005 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội Về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công 

nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang 

vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-CĐCĐ ngày 06/1/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-CĐCĐ ngày 05/01/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh 

trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-CĐCĐ ngày 08/08/2023 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Cộng đồng về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2023; 

Căn cứ biên bản họp Hội đồng tuyển sinh năm 2023 ngày 11/9/2023;  

Theo đề nghị của Trưởng ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2023. 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 80 thí sinh trúng tuyển các nghề trình độ Trung cấp hệ 

chính quy, xét tuyển đợt 3 tháng 9 năm 2023.(có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thư ký Hội đồng tuyển sinh năm 2023 có trách nhiệm phối hợp các 

đơn vị có liên quan lập giấy báo triệu tập thí sinh trúng tuyển và hướng dẫn thí 

sinh làm hồ sơ nhập học đúng theo quy định hiện hành. 



Điều 3. Các đơn vị trực thuộc và các bộ phận liên quan có nhiệm vụ thực 

hiện Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu VT, QLĐT. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Trung 

 



STT Số báo danh Ngày sinh
Giới

tính

Dân 

tộc

Tốt 

nghiệp 

THCS

Tốt 

nghiệp 

THPT

Ngành/nghề trúng tuyển
Ghi 

chú

1 TCNOT23040                                        Huỳnh Bình An 1/17/2008 Nam Kinh x Trung cấp Công nghệ ô tô

2 TCNOT23041                                        Lê Trần Quốc Toàn 12/26/2007 Nam Kinh x Trung cấp Công nghệ ô tô

3 TCNOT23042 Trần Hiếu Kỳ 19/9/2007 Nam Kinh x Trung cấp Công nghệ ô tô

4 TĐCN23014                                         Lê Nhật Trường 11/11/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

5 TĐCN23015                                         Lê Ngọc Lĩnh 4/19/2007 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

6 TĐCN23016                                         Nguyễn Hòa Đồng 3/20/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

7 TĐCN23017                                         Bùi Lý Thành Lộc 8/12/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

8 TĐCN23018                                         Lê Bảo Anh 3/13/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

9 TĐCN23019                                         Nguyễn Quách Văn Minh Tâm 3/30/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

10 TĐCN23020                                         Trần Ngọc Nghĩa 11/22/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

11 TĐCN23021                                         Hứa Trị Phú 6/28/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

12 TĐCN23022                                         Võ Tường Duy 4/17/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

13 TĐCN23023                                         Nguyễn Văn Huy 10/16/2006 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

14 TĐCN23024                                         Trần Việt Quân 8/27/2007 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

15 TĐCNB23010                                        Đỗ Thanh Chuẩn 12/15/1986 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

16 TĐCN23025                                         Mai Hưng Thịnh 8/21/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

17 TĐCN23026                                        Trương Hữu Tình 03/5/2008 Nam Kinh x Trung cấp Điện công nghiệp

18 TKTDN23007                                        Nguyễn Thái Anh 7/8/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

19 TKTDN23008                                        Trần Thị Mỹ Nhi 12/30/2007 Nữ Kinh x Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

20 TKTDN23009                                        Huỳnh Thành Quang 1/16/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

21 TKTDN23010 Huỳnh Đặng Bảo Trân 02/12/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

22 TKTDN23011 Nguyễn Thùy Dương 23/12/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Kế toán doanh nghiệp

23 TCBTP23007                                        Dương Triệu Hải 9/20/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm

24 TCBTP23008                                        Lê Lộc Lợi 12/27/2007 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm

25 TCBTP23009 Trần Văn Tình 3/15/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm

26 TCBTP23010 Dương Thị Huỳnh Như 13/03/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Kỹ thuật chế biến và Bảo quản thực phẩm

27 TKTL23049                                         Nguyễn Việt Gia Huy 6/16/2006 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

28 TKTL23056                                         Nguyễn Khánh Duy 2/23/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

29 TKTL23057                                         Nguyễn Tấn Tài 12/17/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

Họ tên

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CÁC NGHỀ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP 

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2023 KHÓA 18 (Đợt 03 tháng 09)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  491    /QĐ-CĐCĐ ngày  12  tháng  9   năm 2023    

của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang)
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30 TKTL23058                                         Lê Minh Khoa 3/21/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

31 TKTL23059                                         Lê Văn Suông 3/2/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

32 TKTL23062                                         Nguyễn Sự Nghiệp 12/16/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

33 TKTL23064                                         Lê Thành Nhựt 4/9/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

34 TKTL23065                                         Danh Hiếu Trân 3/30/2005 Nam Khmer x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

35 TKTL23066                                         Huỳnh Hoài Thanh 6/23/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

36 TKTL23060                                         Nguyễn Thanh Toàn 7/21/2007 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

37 TKTL23061                                         Dư Phước Lộc 2/3/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

38 TKTL23067                                         Lê Huỳnh Trường An 1/31/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

39 TKTL23068                                         Lê Đăng Khôi 11/16/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

40 TKTL23063                                         Nguyễn Thành Đạt 7/9/2005 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

41 TKTL23069 Trương Minh Nhựt 8/3/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

42 TKTL23067                                         Đặng Văn Ngoan 20/02/2005 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 

43 TKTSC23014                                        Nguyễn Trọng Phúc 11/17/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

44 TKTSC23015                                        Võ Tấn Thuận 5/27/2007 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

45 TKTSC23016                                        Đặng Chí Bảo 1/18/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

46 TKTSC23017                                        Phạm Hữu Lộc 11/14/2007 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

47 TKTSC23018                                        Trương Anh Kiệt 3/5/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

48 TKTSC23019                                        Nguyễn Đức Duy 3/1/2008 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

49 TKTSC23020                                        Võ Thành Lợi 10/2/2007 Nam Kinh x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

50 TKTSC23021 Danh Thanh Tâm 03/06/2008 Nam Khmer x Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

51 TQLĐ23015                                         Lương Minh Tỷ 11/3/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản lý đất đai

52 TQTM723008                                        Nguyễn Duy Bảo 11/9/2005 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

53 TQTM723009                                        Phạm Thị Tường Vy 4/13/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

54 TQTM723010                                        Trần Thị Huyền Trân 4/13/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

55 TQTM723011                                        Võ Minh Tài 11/30/1989 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

56 TQTM723012                                        Nguyễn Hoài Thảo 11/5/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

57 TQTM723013                                        Hà Đức Thuận 9/17/2005 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

58 TQTM723014                                        Đinh Ngọc Tiến 10/29/2007 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

59 TQTM723015                                        Nguyễn Lê Trung 6/25/1981 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

60 TQTM723016                                        Lê Quốc Huy 4/10/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

61 TQTM723017                                        Nguyễn Chí Dương 10/11/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

62 TQTM723018                                        Dương Thành Tiến 3/8/2007 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

63 TQTM723019                                        Hồ Quốc Thành 1/7/2007 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính
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64 TQTM723020                                        Nguyễn Thị Kim Yến 12/30/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

65 TQTM723021                                        Lê Hiếu 6/6/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

66 TQTM723022 Thái Đặng Minh Nhân 08/12/2007 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

67 TQTM723023 Nguyễn Thị Như Ý 03/12/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

68 TQTM723024 Nguyễn Thái Vy 02/08/2006 Nữ Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

69 TQTM23021                                         Nguyễn Quốc Khánh 2/14/2006 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

70 TQTM23022                                         Lê Nhật Hiếu Nhân 11/9/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

71 TQTM23023                                         Đỗ Đăng Khoa 4/26/2006 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

72 TQTM23024                                         Lữ Âu Chánh Đạt 9/2/2007 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

73 TQTM23025                                         Nguyễn Trường Duy 2/5/2008 Nam Kinh x Trung cấp Quản trị mạng máy tính

74 TTY23011                                          Phạm Tấn Quốc 3/1/2008 Nam Kinh x Trung cấp Thú y

75 TTY23014                                          Lý Hữu Nhân 12/10/2008 Nam Kinh x Trung cấp Thú y

76 TTY23015                                          Võ Thành Trọng 1/30/2008 Nam Kinh x Trung cấp Thú y

77 TTY23016                                          Danh Phú Hân 10/25/2008 Nam Khmer x Trung cấp Thú y

78 TTY23017                                   Trần Thị Kiều My 18/02/2008 Nữ Kinh x Trung cấp Thú y

79 TTY23018 Trần Văn Nam 07/6/1991 Nam Kinh x Trung cấp Thú y

80 TTY23019 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/11/2006 Nữ Kinh x Trung cấp Thú y

Danh sách có 80 thí sinh
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